
TT
Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải

Loại Phù 

hiệu
Ghi chú

1 17C08993 CO3424000054
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI HÀ PHÁT
Xe Container Nộp PH

2 89H18644 XT3326007016 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

3 89G00197 XT3325080770 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

4 89H06809 XT3325080735 HTX TM và DVVT Hưng Yên Xe tải Nộp PH

5 17C09339 TB7738 Hộ kinh doanh Đào Trọng Bảy Xe tải Nộp PH

6 17C06418 XT3423000365
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU 

LỊCH QUANG THU
Xe tải Mất PH

7 17H00262 XT3423000118
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI DU 

LỊCH QUANG THU
Xe tải Mất PH

8 89E00366 399/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Mất PH

9 89A08588 381/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

10 89A18839 392/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

11 89A15028 TX3325083997 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

12 89A14255 420/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

13 89A18904 457/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

14 89H04427 373/700/2024 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

15 89E00754 607/700/2023 Công ty cổ phần Hoàng Mạnh Xe Taxi Nộp PH

16 30A42177 365/700/2025
Công ty TNHH TM và VT Hưng 

Cường
Xe Taxi Nộp PH

PHỤ LỤC THU HỒI PHÙ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày 12 tháng 8 năm 2026 của 

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)
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Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải

Loại Phù 

hiệu
Ghi chú

17 29E02342 113/700/2023
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

du lịch AB
Xe Taxi Nộp PH

18 35F00355 588/700/2023
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

du lịch AB
Xe Taxi Nộp PH

19 18H03148 354/700/2024
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

du lịch AB
Xe Taxi Nộp PH

20 35H12565 TX3326004866
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

du lịch AB
Xe Taxi Nộp PH

21 30F42027 130/700/2024
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 

du lịch AB
Xe Taxi Mất PH

22 30E12694 362/700/2025
Công ty TNHH TM và VT Hưng 

Cường
Xe Taxi Nộp PH

23 17A12209 TX3325000582 Công ty TNHH Mai Linh Thái Bình Xe Taxi Nộp PH


